
STT Ngày sinh
Chính sách 

công

Quản lý 

công

Kinh tế 

công

Kinh tế 

phát triển

Kinh tế 

vi mô

Kinh tế 

vĩ mô

Xác suất 

thống kê

Lịch sử 

các học 

thuyết 

kinh tế

1 Vũ Thị Mai Hương 29/09/1976 7.0 8.0 9.0

2 Võ Văn Khiêm 07/09/1993 7.0 8.5 6.0 7.5 8.5 8.0

3 Trần Anh Kiệt 03/01/1989 8.0

4 Nguyễn Thị Thùy Liên 07/10/1993 6.0 8.0 5.0

5 Phạm Hồng Loan 13/07/1988 6.0 8.0 5.0 9.0 7.0

6 Kiều Thị Thanh Nhã 04/09/1980 7.0 8.5 6.0

7 Châu Phương Nhi 01/05/1993 6.0 7.0 8.0

8 Nguyễn Trọng Tấn 11/12/1995 6.0 8.0 9.0

9 Trần Thanh Thảo 31/01/1993 6.0 7.0 7.0

10 Nguyễn Nhựt Thông 18/10/1988 8.0 9.0 5.0 8.0 8.5 9.0
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